II. LĨNH VỰC: QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC (CẤP HUYỆN)
1. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

- Ủy ban nhân dân huyện sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định.
1.2. Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt; thuyết minh bao gồm hệ thống sơ đồ, bản đồ, bản vẽ in màu khổ A3, phụ lục kèm theo thuyết minh (nếu có), phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan; dự thảo tờ trình và quyết định phê duyệt; Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư; chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn lập quy hoạch; các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ, các văn bản liên quan theo định dạng pdf và các bản vẽ theo định dạng phần mềm CAD.

- Bản vẽ (theo hệ tọa độ VN2000):

+ Sơ đồ vị trí. Tỷ lệ thích hợp.

+ Bản đồ ranh giới và phạm vi. Tỷ lệ thích hợp.

- Đối với điều chỉnh tổng thể: Thành phần hồ sơ như trên. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 

- Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết (theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP): 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiếtxây dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn (theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP): 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn, Thông báo, Báo cáo, Tờ trình, Quyết định.

1.8. Lệ phí: Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

2. Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

- Ủy ban nhân dân huyện sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

1.2. Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

a1) Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009 và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010):
- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt; thuyết minh bao gồm hệ thống sơ đồ, bản đồ, bản vẽ in màu khổ A3, Phụ lục kèm theo thuyết minh (nếu có), Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan; quy định quản lý; dự thảo tờ trình, quyết định phê duyệt; hệ thống sơ đồ, bản đồ, bản vẽ in màu khổ A0; Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư; chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn lập quy hoạch; các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ, các văn bản liên quan theo định dạng pdf và các bản vẽ theo định dạng phần mềm CAD.
- Bản vẽ (theo hệ tọa độ VN2000):

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Tỷ lệ thích hợp.

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng. Tỷ lệ 1/500.

+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tỷ lệ 1/500

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tỷ lệ 1/500.

+ Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Tỷ lệ 1/500.

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Tỷ lệ 1/500.

+ Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (nếu có). Tỷ lệ thích hợp.

+ Các bản vẽ thiết kế đô thị. Tỷ lệ 1/500 - 1/200.
a2) Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng (theo quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015):
- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt; thuyết minh bao gồm hệ thống sơ đồ, bản đồ, bản vẽ in màu khổ A3, Phụ lục kèm theo thuyết minh (nếu có), Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan; quy định quản lý; dự thảo tờ trình, quyết định phê duyệt; hệ thống sơ đồ, bản đồ, bản vẽ in màu khổ A0; Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư; chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn lập quy hoạch; các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ, các văn bản liên quan theo định dạng pdf và các bản vẽ theo định dạng phần mềm CAD.
- Bản vẽ (theo hệ tọa độ VN2000):

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Tỷ lệ thích hợp.

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng. Tỷ lệ 1/500.

+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tỷ lệ 1/500

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tỷ lệ 1/500.

+ Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Tỷ lệ 1/500.

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Tỷ lệ 1/500.

+ Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (nếu có). Tỷ lệ thích hợp.

+ Các bản vẽ quy định việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan. Tỷ lệ thích hợp.

a3) Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn (theo quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015):

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt; thuyết minh bao gồm hệ thống sơ đồ, bản đồ, bản vẽ in màu khổ A3, Phụ lục kèm theo thuyết minh (nếu có), Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan; quy định quản lý; dự thảo tờ trình, quyết định phê duyệt; hệ thống sơ đồ, bản đồ, bản vẽ in màu khổ A0; Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư; chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn lập quy hoạch; các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ, các văn bản liên quan theo định dạng pdf và các bản vẽ theo định dạng phần mềm CAD.
- Bản vẽ (theo hệ tọa độ VN2000):

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Tỷ lệ 1/2000.
+ Bản đồ hiện trạng tổng hợp. Tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tỷ lệ 1/500.
+ Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Tỷ lệ 1/500.

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Tỷ lệ 1/500.
a4) Đối với điều chỉnh tổng thể: Thành phần hồ sơ như trên. 

a5) Đối với điều chỉnh cục bộ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt; Báo cáo điều chỉnh cục bộ bao gồm hệ thống sơ đồ, bản đồ, bản vẽ in màu khổ A3, Phụ lục kèm theo báo cáo (nếu có), Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan; dự thảo tờ trình, quyết định phê duyệt; hệ thống sơ đồ, bản đồ, bản vẽ in màu khổ A0; Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư; chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn lập quy hoạch; các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ, các văn bản liên quan theo định dạng pdf và các bản vẽ theo định dạng phần mềm CAD.
- Bản vẽ (theo hệ tọa độ VN2000):

+ Sơ đồ vị và giới hạn khu đất. Tỷ lệ thích hợp.

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông. Tỷ lệ 1/500.

+ Các bản đồ quy hoạch khác (nếu có). Tỷ lệ 1/500.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 
1. 4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn, Thông báo, Báo cáo, Tờ trình, Quyết định.

1.8. Lệ phí: Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt  và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; 

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

3. Thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

3.1. Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản gửi 01 bộ hồ sơ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã (đối với trường hợp có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã).
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện tiếp nhận kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

- Đối với trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã tiếp nhận kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ thì UBND cấp xã trình UBND cấp huyện để UBND cấp huyện xem xét. 

-  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện có trách nhiệm rà soát thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, các thông tin khác liên quan đến quy hoạch và và cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc UBND cấp huyện.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin).

b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện.


2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.


2.8. Phí, Lệ phí: 

           - Lệ phí và phí: Không quy định 

           - Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục...).

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018.
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